
            200 đề thi  trắc nghiệm quản lý thị trường 

                                              

Phần 11 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 86 

Câu 1: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Người đăng ký dự tuyển công chức nộp Phiếu 

đăng ký dự tuyển công chức theo Mẫu qui định và nộp tại?  

A. tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

B. tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính 

C. tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang 

thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng. 

D. tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang 

thông tin điện tử 

Câu 2: Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. Xác định phương án đúng về “Chịu trách 

nhiệm cá nhân trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về ngành, lĩnh vực được phân công quản lý; về 

kết quả, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Bộ” là trách nhiệm vụ của Bộ trưởng đối với?  

A. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

B. Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, cử tri và 

Nhân dân 

C. Các tổ chức chính trị – xã hội 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 3: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Trường hợp Trưởng ban của Hội đồng nhân 

dân tỉnh là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách thì Ban có bao nhiêu Phó Trưởng ban?

 
A. Một Phó Trưởng ban 

B. Hai Phó Trưởng ban 

C. Không có Phó Trưởng ban 

D. Tất cả các phương án đều đúng 



Câu 4: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và 

báo cáo công tác trước cơ quan nào?  

A. Quốc hội 

B. Chủ tịch nước 

C. Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 5: Đội Quản lý thị trường cấp huyện Đáp án: B  

A. Không có tư cách pháp nhân, con dấu riêng 

B. có tư cách pháp nhân, con dấu riêng 

C. có tư cách pháp nhân, con dấu hình quốc huy 

D. không có tư cách pháp nhân, con dấu hình quốc huy 

Câu 6: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Căn cứ vào quy định của Cơ quan nào, người 

đứng đầu cơ quan quản lý cán bộ, công chức sẽ quy định chế độ sử dụng, đãi ngộ người có tài năng 

trong hoạt động công vụ áp dụng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.  

A. Quốc Hội 

B. Chính phủ 

C. Bộ Nội vụ 

D. Sở nội vụ 

Câu 7: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng “Bảo đảm tính hợp hiến, 

hợp pháp và tính thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và của chính quyền địa phương” là nhiệm vụ và quyền 

hạn của?  

A. Thủ tướng Chính phủ 

B. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

C. Chính phủ 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 8: Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP, Ngày 29/11/2018. Trường hợp nào không được miễn phần thi 

ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:  

A. Có tuổi đời từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 45 tuổi trở lên đối với nữ 

 

B. Công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ 

tiếng dân tộc thiểu số được cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền; 

C. Có bằng tốt nghiệp là bằng ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn 

so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của ngạch dự thi; 

D. Có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình 

độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của ngạch dự thi học tập ở nước 

ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam. 

 

Câu 9: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, đâu là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức là người đứng đầu?

 
A. Chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của 



cơ quan, tổ chức, đơn vị 

B. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thi hành công vụ của cán bộ, công chức 

C. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí và chịu trách nhiệm về việc để xảy ra quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị 

D. Cả 3 câu trên đều đúng 

Câu 10: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. “Lập danh sách người có tài năng trong hoạt 

động công vụ trong phạm vi cơ quan, tổ chức quản lý” là trách nhiệm nhiệm của?  

A. Người đứng đầu cơ quan tuyển dụng công chức 

B. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng công chức hoặc người đứng đầu cơ quan quản lý 

công chức 

C. Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức 

D. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng công chức 

Câu 11: Theo Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu đến năm 

bao nhiêu Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia cơ bản hoàn thành và được vận hành, đảm bảo báo cáo 

chính xác, đầy đủ, kịp thời?  

A. Năm 2021 

B. Năm 2020 

C. Năm 2018 

D. Năm 2019 

Câu 12: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Có 3 nhóm đối tượng ưu tiên được cộng điểm ưu 

tiên vào vòng 2 lần lượt là bao nhiêu điểm ưu tiên?  

A. ( 7,5 điểm; 5 điểm; 3 điểm) 

B. ( 7,5 điểm; 5 điểm; 2,5 điểm) 

C. ( 7,5 điểm; 5,5 điểm; 2,5 điểm) 

D. ( 8,5 điểm; 5 điểm; 2,5 điểm) 

Câu 13: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Ai là người quyết định thành lập Hội đồng tuyển 

dụng để tổ chức việc tuyển dụng công chức?  

A. Bộ Nội vụ hoặc Sở Nội vụ 

B. Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức 

C. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức hoặc Người đứng đầu cơ quan 

quản lý công chức 

D. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức 

 

Câu 14: Theo Thông tư 18/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2019, khi thực hiện hoạt động công vụ, 

công chức Quản lý thị trường có trách nhiệm:  

A. Bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác; thực hiện việc phát ngôn hoặc cung cấp thông tin 

đúng quy định; 

B. Quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ, ấn chỉ, Thẻ kiểm tra thị trường, tài sản công được cấp hoặc 

được giao đúng quy định; 

C. Cả A và B đều đúng. 



D. Cả A và B đều sai. 

Câu 15: Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định các hình thức đại lý bao gồm:

 
A. Đại lý bao tiêu, đại lý độc quyền, tổng đại lý 

B. Đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, tổng đại lý 

C. Đại lý độc quyền, đại lý cấp 1, tổng đại lý 

D. Đáp án B và C 

Câu 16: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Chọn phương án đúng về nhóm đối tượng 

được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định tuyển dụng công chức thông qua hình 

thức xét tuyển?  

A. Tất cả phương án 

B. Người cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội 

đặc biệt khó khăn 

C. Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng 

 

D. Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công 

tác tại địa phương nơi cử đi học 

Câu 17: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định 

phương án đúng về Việc giao ký thừa lệnh phải được quy định cụ thể trong quy chế làm việc hoặc quy 

chế công tác văn thư của cơ quan, tổ chức  

A. Quy chế làm việc của cơ quan tổ chức . (a) 

B. Quy chế công tác văn thư của cơ quan tổ chức. (b) 

C. Phương án (a) hoặc phương án (b) 

D. Không có phương án nào đúng 

Câu 18: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Có bao nhiêu nội dung đánh giá Công chức giữ 

chức vụ lãnh đạo, quản lý?  

A. 10 nội  dung 

B. 9 nội  dung 

C. 11 nội  dung 

D. 8 nội  dung 

Câu 19: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Nội dung ở phương án nào sau đây là sai?

 
A. Việc thi nâng ngạch, xét nâng ngạch phải bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh 

bạch, khách quan và đúng pháp luật. 

 

B. Công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch được hưởng lương ở ngạch 

trúng tuyển và được bố trí vào vị trí việc làm tương ứng với ngạch trúng tuyển 

C. Việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu ngạch công 

chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và được thực hiện thông qua thi nâng ngạch hoặc xét nâng 

ngạch. 

D. Công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cao 



hơn thì được đăng ký dự thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch. 

Câu 20: Pháp lệnh 11/2016/UBTVQH13 về Quản lý thị trường ngày 08 tháng 3 năm 2016 có hiệu lực vào 

thời gian nào?  

A. 10 tháng 9 năm 2016 

B. 01 tháng 9 năm 2016 

C. 01 tháng 7 năm 2016 

D. 01 tháng 12 năm 2016 

Câu 21: Theo Thông tư 09/2018/TT-BCT Quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công 

chức Quản lý thị trường ngày 23 tháng 05 năm 2018 quy định Chức trách của kiểm soát viên thị trường 

là gì?  

A. Là công chức chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Quản lý thị trường, giúp Thủ 

trưởng cơ quan Quản lý thị trường các cấp thực hiện công tác tham mưu, quản lý; trực tiếp thực 

hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật hoặc 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Quản lý thị trường được phân công. 

 

B. Là viên chức chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Quản lý thị trường, giúp Thủ 

trưởng cơ quan Quản lý thị trường các cấp thực hiện công tác tham mưu, quản lý; trực tiếp thực 

hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật hoặc 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Quản lý thị trường được phân công. 

C. Là công chức chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Quản lý thị trường, giúp Thủ 

trưởng cơ quan Quản lý thị trường các cấp thực hiện công tác tham mưu, quản lý; trực tiếp thực 

hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 

D. Cả 3 đáp án đều sai 

Câu 22: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. Xác định phương án sai về trường hợp được miễn 

trách nhiệm kỷ luật?  

A. Được cấp có thẩm quyền xác nhận vi phạm trong tình thế cấp thiết, do sự kiện bất khả kháng 

hoặc trở ngại khách quan theo quy định của Bộ luật Dân sự khi thi hành công vụ. 

B. Cán bộ, công chức, viên chức là nữ giới đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang 

nuôi con dưới 12 tháng tuổi 

C. Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng mất năng lực hành vi dân sự khi có hành vi 

vi phạm 

D. Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì 

phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định; trường hợp người ra quyết định vẫn 

quyết định việc thi hành thì phải có văn bản và người thi hành phải chấp hành nhưng không chịu 

trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trên trực tiếp của người ra quyết 

định. Người ra quyết định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. 

Câu 23: Theo Pháp lệnh 11/2016/UBTVQH13 về Quản lý thị trường ngày 08 tháng 3 năm 2016 quy định 

Vị trí, chức năng của lực lượng Quản lý thị trường là gì?  

A. là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực hiện chức năng phòng, chống, xử lý các hành vi 

kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn 

gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật Ví chất lượng, 

đo lường, giá, an toàn thực phẩm và giai lận thương mại; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ 



quyền lợi người tiêu dùng 

B. là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực hiện chức năng phòng, chống, xử lý các hành vi 

kinh doanh hàng hóa nhập lậu; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn 

thực phẩm và gian lận thương mại; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng 

C. là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực hiện chức năng phòng, chống, xử lý các hành vi 

kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn 

gốc xuất xứ; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

D. là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực hiện chức năng phòng, chống, xử lý các hành vi 

kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn 

gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, 

đo lường, giá, an toàn thực phẩm và gian lận thương mại; 

Câu 24: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Có bao nhiêu 

loại văn bản hành chính cá biệt?  

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

Câu 25: Theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, việc công bố 

danh mục các dịch vụ hành chính công trên Mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ trên 

Internet thuộc nhóm nhiệm vụ nào?  

A. Cải cách thủ tục hành chính 

B. Cải cách thể chế 

C. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước 

D. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

Câu 26: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Không phải là huyện miền núi, vùng cao, hải 

đảo có trên tám mươi nghìn dân được bầu tối đa đại biểu?  

A. 40 đại biểu 

B. Không có phương án nào đúng 

C. 30 đại biểu 

D. 35 đại biểu 

Câu 27: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng “Giải quyết kiến 

nghị của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và cử tri” là nhiệm vụ và quyền hạn của?  

A. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

B. Thủ tướng chính phủ 

C. Chính phủ 

D. Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ 

Câu 28: Theo Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công 

thương quy định cơ cấu tổ chức Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội và Cục Quản lý thị trường 

thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu phòng?  

A. không quá 03 phòng 


